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STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 3009090076 Nguyễn Thanh An Nam 10/08/1992

2 3009090005 Ngô Thị Ngọc Châu Nữ 03/08/1984

3 3009090075 Đặng Thị Ngọc Dung Nữ 01/09/1992

4 3009090078 Nguyễn Thị Dương Nữ 13/06/1996

5 3009090071 Lý Uyên Hà Nữ 16/01/1984

6 3009090081 Phạm Thị Hà Nữ 26/08/1996

7 3009090092 Nguyễn Vy Hân Nữ 13/02/1980

8 3009090077 Đinh Thị Thu Hằng Nữ 13/11/1978

9 3009090059 Ngô Thị Hạnh Nữ 01/09/1984

10 3009090069 Nguyễn Thị Mỹ Hiệp Nữ 17/12/1994

11 3009090074 Phan Thị Hương Nữ 16/01/1996

12 3009090079 Trần Thị Ngọc Hưởng Nữ 23/04/1992

13 3009090089 Phạm Đức Huy Nam 01/01/1995

14 3009090094 Vũ Ngọc Huyền Nữ 03/08/1985

15 3009090087 Trần Phương Khanh Nữ 29/06/1979

16 3009090023 Nguyễn Thị Như Kiều Nữ 08/10/1991

17 3009090091 Trà Thị Kim Liên Nữ 16/09/1971

18 3009090049 Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ 01/10/1981

19 3009090082 Trần Ngọc Loan Nữ 29/10/1995

20 3009090004 Nguyễn Thị Long Nữ 28/02/1987

21 3009090054 Đoàn Thị Lụa Nữ 06/04/1983

22 3009090080 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 14/04/1996

23 3009090088 Lê Văn Mạnh Nam 22/01/1995

24 3009090042 Lâm Thảo My Nữ 16/12/1989

25 3009090066 Nguyễn Thị Hằng Nga Nữ 03/04/1992

26 3009090063 Nguyễn Thị Thúy Nga Nữ 13/03/1987

27 3009090083 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 03/05/1996

28 3009090006 Đỗ Thị Tuyết Nhung Nữ 19/01/1985

29 3009090070 Lê Thị Phi Nữ 12/12/1995

30 3009090057 Nguyễn Hữu Phong Nam 05/03/1993

31 3009090056 Trần Thanh Phong Nam 08/06/1993

32 3009090041 Phùng Thị Kim Phụng Nữ 08/07/1987

33 3009090007 Nguyễn Hồng Quyên Nữ 26/07/1992
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34 3009090084 Lê Ngọc Sơn Nam 14/02/1993

35 3009090024 Trần Văn Tám Nam 05/02/1994

36 3009090090 Nguyễn Thị Tâm Nữ 04/02/1993

37 3009090022 Nguyễn Hoàng Phương Thảo Nữ 10/06/1993

38 3009090086 Trần Phương Thảo Nữ 07/01/1994

39 3009090045 Trương Vương Quốc Toàn Nữ 29/05/1986

40 3009090072 Nguyễn Thị Thảo Trang Nữ 12/01/1987

41 3009090095 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 16/11/1990

42 3009090052 Phạm Thị Thu Trúc Nữ 29/07/1979

43 3009090040 Lê Thị Cẩm Tú Nữ 05/02/1994

44 3009090093 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 14/12/1993

45 3009090008 Võ Thị Tuyết Nữ 16/04/1984

46 3009090058 Nguyễn Huỳnh Phúc Vân Nữ 19/01/1989

47 3009090073 Đỗ Ngọc Tường Vi Nữ 31/01/1994

48 3009090085 Nguyễn Kim Yến Nữ 06/07/1993

49 3009090067 Trần Thị Yến Nữ 06/10/1994


